
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 

Danh sách tiếp nhận viên chức từ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp các huyện,  

thành phố về Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Hậu  

trực thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-SNNMT ngày     tháng    năm 2025  

của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 
 

STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh Đơn vị trước khi 

điều động, chuyển 

đổi 

Đơn vị đến nhận công 

tác 
Ghi chú Nam Nữ 

1  Vũ Minh Ngọc 10/8/1975  

Giám đốc Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện Hải Hậu 

Trạm Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật Hải Hậu 

thuộc Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật 

 

2  Vũ Thắng Hùng 24/12/1965  

Phó giám đốc Trung 

tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện Hải Hậu 

Trạm Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật Hải Hậu 

thuộc Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật 

Đã có đơn 

xin nghỉ từ 

01/7/2025 

3  Trần Thị Loan  20/10/1979 

Viên chức Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện Hải Hậu 

Trạm Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật Hải Hậu 

thuộc Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật 

 

4  Phạm Thị Thảo  23/01/1982 

Viên chức Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện Hải Hậu 

Trạm Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật Hải Hậu 

thuộc Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật 

 

5  Vũ Thị Trang  01/01/1990 

Viên chức Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện Hải Hậu 

Trạm Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật Hải Hậu 

thuộc Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật 

 

6  Nguyễn Thị Diệu  29/5/1980 

Viên chức Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện Giao Thủy 

Trạm Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật Hải Hậu 

thuộc Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật 

 

7  Phạm Thị Ngọc Hòa  11/11/1984 

Viên chức Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện Giao Thủy 

Trạm Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật Hải Hậu 

thuộc Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật 

 

8  Ngô Thị Diệp  19/10/1991 

Viên chức Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện Xuân Trường 

Trạm Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật Hải Hậu 

thuộc Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật 

 

9  Trịnh Thị Khuyên  24/12/1990 

Viên chức Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện Xuân Trường 

Trạm Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật Hải Hậu 

thuộc Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật 

 

10  Nguyễn Thị Ánh Hồng  20/8/1983 

Viên chức Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện Hải Hậu 

Trạm Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật Hải Hậu 

thuộc Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật 

 

11  Vũ Thị Hồng Vân  07/12/1989 

Viên chức Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện Hải Hậu 

Trạm Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật Hải Hậu 

thuộc Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật 

 



2 

 

12  Vũ Thị Hoa  13/10/1993 

Viên chức Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện Hải Hậu 

Trạm Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật Hải Hậu 

thuộc Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật 

 

13  
Phạm Thị Hương 

Thanh 
 14/01/1988 

Viên chức Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện Xuân Trường 

Trạm Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật Hải Hậu 

thuộc Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật 

 

14  Lê Thị Diên  06/4/1984 

Viên chức Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện Giao Thủy 

Trạm Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật Hải Hậu 

thuộc Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật 

 

15  Trần Thị Phương  21/9/1993 

Lao động hợp đồng 

Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp huyện 

Hải Hậu 

Trạm Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật Hải Hậu 

thuộc Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật 
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